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TÓM TẮT  

Các dạng toàn phương  có hạng lớn hơn hoặc bằng 2 trên trường hữu hạn   , với   

là lũy thừa của một số nguyên tố khác 2, luôn biểu diễn mọi phần tử của nhóm 

nhân các phần tử khác không   
 . Chính vì vậy, mọi dạng toàn phương không suy 

biến với hạng bằng   trên trường   , với   là số nguyên dương, luôn tương đương 

với dạng chính tắc 

  
        

    
  

hoặc 

  
        

     
   

tùy thuộc vào biệt thức của dạng toàn phương đó có là một bình phương hay 

không. Với ý tưởng như vậy cùng việc sử dụng phần mềm Maple, bài báo đưa ra 

các đoạn lệnh lập trình để đưa một dạng toàn phương không suy biến có hạng 

bằng 3 trên trường hữu hạn    về dạng chính tắc, đồng thời chỉ ra ma trận chuyển 

cơ sở để thu được dạng chính tắc đó. 

Từ  khóa:  dạng toàn phương, trường hữu hạn, phần mềm Maple. 

 
  



 

 

Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương có hạng bằng 3 trên trường hữu hạn về dạng chính tắc  
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ABSTRACT 

A quadratic form of rank    over finite field   , where   is a power of a  prime 

number    , represents all elements of   
   Thus, every nondegenerate quadratic 

form of rank   over    is equivalent to form 

  
        

    
  

or 

  
        

     
  

depending on whether its discriminant is a square or not. Following that idea and 

using Maple, this paper gives some codes, which reduce a nondegenerate 

quadratic form of rank   over finite field    to the canonical form and give the 

change of basis matrix. 

Keywords:   finite field, Maple, quadratic form. 
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